
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3

1 15D15802010153 Nguyễn Văn Bình 24/10/1997 XD15D06 5 4 0 0 3 0 0 0 12
2 15D15802010160 Nguyễn Nghĩa Chiến 22/12/1997 XD15D06 5 5 0 0 5 0 0 0 15
3 15D15802010176 Lê Tấn Đạt 18/04/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
4 15D15802010177 Lương Vũ Đạt 10/04/1997 XD15D06 5 3 0 0 3 0 0 0 11
5 15D15802010182 Đặng Chúc Điền 02/08/1997 XD15D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
6 15D15802010190 Trương Quốc Dương 10/07/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
7 15D15802010191 Trương Hoàng Dương 01/06/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
8 15D15802010204 Lê Hoàng Giang 03/11/1997 XD15D06 5 4 0 0 3 0 0 0 12
9 15D15802010206 Cao Ngọc Hải 02/01/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13

10 15D15802010207 Lê Hồng Hải 25/10/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
11 15D15802010208 Nguyễn Tô Thượng Hải 09/09/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
12 15D15802010216 Nguyễn Minh Hiếu 26/03/1997 XD15D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
13 15D15802010220 Trịnh Thái Học 02/12/1997 XD15D06 5 4 0 0 3 0 0 0 12
14 15D15802010228 Nguyễn Phước Hưng 24/04/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
15 15D15802010235 Nguyễn Thanh Huy 10/10/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
16 15D15802010260 Dương Hoàng Khiêm 11/12/1997 XD15D06 5 4 0 0 5 0 0 0 14
17 15D15802010276 Phạm Thị Minh Kiều 02/01/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 6 0 19
18 15D15802010279 Nguyễn Hoàng Lâm 27/01/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
19 15D15802010297 Đỗ Huỳnh Long 08/10/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
20 15D15802010298 Lê Hoàng Long 20/04/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
21 15D15802010301 Lê Hoàng Luân 04/11/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
22 15D15802010306 Nguyễn Hoàng Manh 09/01/1997 XD15D06 5 5 3 0 3 0 6 0 22
23 15D15802010315 Lê Minh 07/09/1997 XD15D06 5 4 3 0 3 0 4 0 19
24 15D15802010319 Trần Hoài Nam 31/08/1997 XD15D06 5 5 0 0 5 0 0 0 15
25 15D15802010320 Võ Hoàng Nam 05/06/1995 XD15D06 5 4 0 0 3 0 0 0 12
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26 15D15802010322 Đặng Thị Tuyết Ngân 12/02/1997 XD15D06 5 5 5 0 3 5 0 0 23
27 15D15802010323 Mai Thị Tuyết Nghi 30/10/1997 XD15D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
28 15D15802010326 Trần Hữu Nghĩa 17/09/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
29 15D15802010327 Dương Huỳnh Hữu Nghĩa 05/03/1997 XD15D06 5 3 0 0 3 0 0 0 11
30 15D15802010340 Trương Nguyễn Hoàng Thiên Nhi 06/01/1997 XD15D06 5 5 3 4 3 0 6 0 26
31 15D15802010345 Huỳnh Huỳnh Như 25/08/1997 XD15D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
32 15D15802010347 Đỗ Minh Nhựt 31/12/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
33 15D15802010348 Trần Trường Nhựt 20/06/1997 XD15D06 5 4 0 0 3 0 6 0 18
34 15D15802010363 Trương Hoàng Phúc 19/10/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
35 15D15802010364 Trần Văn Phúc 10/10/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
36 15D15802010380 Nguyễn Đức Quỳnh 25/01/1997 XD15D06 5 3 0 0 3 0 0 0 11
37 15D15802010386 Nguyễn Đoàn Hồng Sơn 05/10/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 6 0 19
38 15D15802010388 Trần Quốc Sỷ 1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
39 15D15802010390 Trần Văn Tài 07/04/1997 XD15D06 5 3 3 0 3 0 0 0 14
40 15D15802010391 Hồ Tấn Tài 10/06/1997 XD15D06 5 5 3 0 5 0 0 0 18
41 15D15802010398 Nguyễn Văn Tấn 20/01/1992 XD15D06 5 5 3 0 3 0 0 0 16
42 15D15802010399 Trần Trung Tấn 28/04/1995 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
43 15D15802010420 Trần Quốc Thảo 10/11/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
44 15D15802010424 Đinh Thị Cẩm Thi 19/07/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
45 15D15802010435 Thạch Minh Thống 18/07/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
46 15D15802010436 Phạm Nhất Thống 06/04/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
47 15D15802010453 Nguyễn Trung Tín 16/05/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
48 15D15802010458 Trang Minh Toàn 21/11/1997 XD15D06 5 5 3 0 3 0 6 0 22
49 15D15802010460 Trần Minh Tới 09/08/1997 XD15D06 5 4 3 0 5 0 0 0 17
50 15D15802010468 Đặng Minh Trí 03/01/1997 XD15D06 5 5 3 0 5 0 0 0 18
51 15D15802010469 Phạm Minh Trí 27/04/1996 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13
52 15D15802010470 Trần Minh Trí 16/11/1997 XD15D06 5 5 3 0 5 0 6 0 24
53 15D15802010502 Nguyễn Văn Vượng 17/07/1996 XD15D06 5 4 3 0 3 0 0 0 15
54 15D15802010504 Đặng Tiến Xịl 07/06/1997 XD15D06 5 5 0 0 3 0 0 0 13


